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Hình
thức

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu

Đón trẻ -Trò chuyện với trẻ
về thời tiết hôm nay
khi con đi học ->
Giáo dục trẻ khi trời
lạnh thì bận thêm áo
ấm, khi trời nắng
phải đội mũ khi ra
nắng
( MT15 )

-Nhắc nhỡ trẻ để đồ dùng
cá nhân đúng nơi qui định

- Cho trẻ xem và trò
chuyện cùng trẻ 1 số
ĐDĐC lắp ráp -> Trẻ biết
công dụng và cách sử dụng
được 1 số ĐDĐC quen
thuộc
( MT 40 )

- Trao đổi về tình
hình ăn ngủ của trẻ

- Cho trẻ xem video
1 bạn đang ăn kem
ngoài công viên và
khi ăn xong bạn bỏ
vỏ kem xuống ghế
đá, cô trò chuyện
với trẻ về video->
Giáo dục trẻ biết giữ
gìn vệ sinh chung ở
nơi công cộng, bỏ
rác đúng nơi quy
định

- Nhắc trẻ chào ba mẹ
khi đến lớp và nhắc trẻ
để đồ dùng cá nhân của
trẻ đúng nơi quy định

Thể dục
sáng

- Thể dục sáng bài gà gáy (MT 1)

Chơi DẠY HÁT: CON
CHIM NON (TT)

NHẬN BIẾT PHÂN
BIỆT MÀU ĐỎ-MÀU

DẠY THƠ GỌI NGHÉ
( MT49 )

ĐI THEO HIỆU
LỆNH (THAY

NHẬN BIẾT TẬP
NÓI "QUẢ QUÝT"



tập ( MT79 ) VÀNG ( MT28 ) ĐỔI TỐC ĐỘ
NHANH - CHẬM
THEO CÔ)
( MT 4 )

( MT32 )

XẾP ĐƯỜNG ĐI
( MT87 )

Hoạt
động
ngoài
trời

- Quan sát:

+ Tranh Con Trâu và video môi trường sống của chúng

+ Video một số động vật sống dưới nước, cho trẻ xem video và gọi tên các loại động vật sống dưới nước

+ Tranh con heo

+ Tranh Con thỏ

- TCVĐ: Cáo và thỏ (Mới)

+ Cách chơi:

Cô làm cáo các bạn còn lại làm thỏ, thỏ nhảy đi kiếm ăn, khi cáo xuất hiện phải nhanh chân chạy về nhà

+ Luật chơi:

Ai bị cáo bắt ra ngoài 1 lần chơi

TCVĐ: Lộn cầu vòng (Cũ)

- Chơi tự do: Đá banh, lựa bóng màu đỏ bỏ vào rỗ, ném bóng vào lỗ, ném polling, xếp hình bằng sỏi, đua xe về đích, nhảy theo
hướng bàn chân, Cũng cố vận động đi thay đổi tốc độ nhanh – chậm theo cô. ( MT 4 )



Hoạt
động

vui chơi

* Các góc chơi.
TCXD: Gạch, hộp giấy, hủ bánh, lọ cắm hoa……hình mẫu do cô xếp sẵn cho trẻ xem, xếp đường đi, xếp nhà... -> Trẻ thích xếp
hình

TCGB: Búp bê, gạt, que, hộp giấy, đồ chơi nấu ăn, đồ chơi gia đình, đồ dùng ăn uống, đồ chơi bác sĩ …...-> Chơi bắt chướt
một số hành động quen thuộc của những người gần gũi

TC CÓ LUẬT: Bóng, sọt, dây thừng, ném bóng …->Trẻ thực hiện được một số qui định đơn giản trong sinh hoạt: Để đồ chơi
vào nơi qui định.

HĐVĐV: Đóng cọc bàn gỗ, xâu vòng màu đỏ, bài tập nhận biết màu đỏ- màu vàng...-> Trẻ biết chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất
đúng đồ chơi màu đỏ- màu vàng theo yêu cầu

VĂN HỌC: Chuẩn bị sách, tranh thơ "yêu mẹ", tìm ổ, cháu chào ông ạ, truyện quả trứng, đôi bạn nhỏ, gọi nghé -> Lắng nghe
cô đọc sách

ÂM NHẠC: Các bài hát thiếu nhi: đôi dép, con gà trống, lời chào buổi sáng, hát con chim non.

TẠO HÌNH: Chơi với giấy, chơi với bút màu đỏ, vẽ cuộn len, vẽ tổ chim, đắt nặn, di màu.
( MT 28, MT31, MT64, MT77, MT79, MT87 )

Ăn - Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau (MT 11)
- Tập tự xúc cơm, uống nước (MT 14)

Ngủ - Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa (MT 12)

Vệ sinh - Tập tự đi vệ sinh (MT 14)
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định (MT 13)
- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh.(MT14)



Sinh
hoạt
chiều

-Tập cho trẻ nghe
lại bài hát Con
Chim Non

- Làm bài tập khám
phá khoa học trang
1,2
( MT79 )

- Cô cho trẻ chơi trò chơi
chiếc túi bí mật: Trẻ sờ và
đoán tên các đồ dùng đồ
chơi cô để trong túi: Trái
xoài, trái chôm chôm,
gạch, quả bóng...(Cho trẻ
nhận biết đồ dùng đồ chơi
và nhận biết đặc điểm nổi
bậc của chúng)

- Tập cho trẻ nhận biết lại
màu đỏ- màu vàng. Cho trẻ
làm bài tập toán trang 2
(PB màu đỏ - màu vàng)
( MT20, MT28 )

- Tập cho trẻ đọc lại bài
thơ gọi nghé

- Cho trẻ xem và trò
chuyện cùng trẻ về công
dụng và cách sử dụng đồ
dùng, đồ chơi quen thuộc:
Đồ dùng đồ chơi nấu ăn
(Chén, muống, bếp)

- Cho trẻ xem video clip
"vui giao thông" Tập 4:
Ngồi xe an toàn - Trò
chuyện giúp trẻ biết An
toàn khi ngồi trên xe máy
https://drive.google.com/fi
le/d/18GHobwsAApEtEE
fDPhp1IVw4bYvj05q3/vi
ew?usp=drive_link
( MT40, MT49 )

- Tập cho trẻ lại cách
xếp đường đi
- Trẻ xem tranh và trò
chuyện dạy trẻ nhận
biết một số vật dụng
nguy hiểm: Bếp đang
đun, phích nước
nóng... không được
phép sờ vào
( MT18,MT87 )

- Tập cho trẻ nhận biết
lại đặc điểm của Quả
Quýt

- Cho trẻ nghe âm
thanh các nhạc cụ:
Trống cơm, trống lắc,
gáo dừa
( MT32, MT80 )

https://drive.google.com/file/d/18GHobwsAApEtEEfDPhp1IVw4bYvj05q3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18GHobwsAApEtEEfDPhp1IVw4bYvj05q3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18GHobwsAApEtEEfDPhp1IVw4bYvj05q3/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/18GHobwsAApEtEEfDPhp1IVw4bYvj05q3/view?usp=drive_link

